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BÀI1. CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP
Câu 1. Lớp 10B có 28 học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao và 19 học sinh tham gia câu lạc
bộ âm nhạc. Biết rằng có 10 học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ trên. Hỏi có bao nhiêu học sinh

tham gia câu lạc bộ thể thao và không tham gia câu lạc bộ âm nhạc? KQ:

Lời giải
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Câu 2. Một nhóm có 12 học sinh chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ. Trong danh sách đăng kí
tham gia tiết mục múa và tiết mục hát của nhóm đó, có 5 học sinh tham gia tiết mục múa, 3 học
sinh tham gia cả hai tiết mục. Hỏi có bao nhiêu học sinh trong nhóm tham gia tiết mục hát?

Biết rằng có 4 học sinh của nhóm không tham gia tiết mục nào. KQ:
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Câu 3. Lớp 10B có 28 học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao và 19 học sinh tham gia câu lạc
bộ âm nhạc. Biết rằng có 10 học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ trên. Có bao nhiêu học sinh ở

lớp 10B tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ trên? KQ:

Lời giải
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Câu 4. Lớp 10B có 28 học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao và 19 học sinh tham gia câu lạc
bộ âm nhạc. Biết rằng có 10 học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ trên. Biết lớp 10B có 40 học

sinh. Có bao nhiêu học sinh không tham gia cả hai câu lạc bộ? KQ:

Lời giải
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Câu 5. Một nhóm có 12 học sinh chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ. Trong danh sách đăng kí
tham gia tiết mục múa và tiết mục hát của nhóm đó, có 5 học sinh tham gia tiết mục múa, 3

học sinh tham gia cả hai tiết mục. Hỏi có bao nhiêu học sinh trong nhóm tham gia tiết mục

hát? Biết có 4 học sinh của nhóm không tham gia tiết mục nào? KQ:
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Lời giải
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Câu 6. Lớp 10A có 27 học sinh tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ bóng đá và cờ vua,
trong đó có 19 học sinh tham gia câu lạc bộ bóng đá, 15 học sinh tham gia câu lạc bộ cờ vua.
Biết trong lớp có 8 học sinh không tham gia câu lạc bộ nào trong hai câu lạc bộ trên. Lớp 10A

có bao nhiêu học sinh? KQ:
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Câu 7. Trong kì thi chọn học sinh giỏi các môn văn hoá, lớp 10A có 7 học sinh đăng kí thi môn
Toán, 5 học sinh đăng kí thi môn Vật lí, 6 học sinh đăng kí thi môn Hoá học; trong đó có 3 học
sinh đăng kí thi cả Toán và Vật lí, 4 học sinh đăng kí thi cả Toán và Hoá học, 2 học sinh đăng
kí thi cả Vật lí và Hoá học, 1 học sinh đăng kí thi cả ba môn. Hỏi lớp 10A có tất cả bao nhiêu

học sinh đăng kí thi học sinh giỏi các môn Toán, Vật lí, Hoá học? KQ:

Lời giải
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Câu 8. Để phục vụ cho một hội nghị quốc tế, ban tổ chức huy động 35 người phiên dịch
tiếng Anh, 30 người phiên dịch tiếng Pháp, trong đó có 16 người phiên dịch được cả hai thứ
tiếng Anh và Pháp. Ban tổ chức đã huy động bao nhiêu người phiên dịch cho hội nghị đó?

KQ:

Lời giải
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Câu 9. Lớp 10A có 40 học sinh, trong đó có 20 học sinh thích môn Ngữ văn, 18 học sinh thích
môn Toán, 4 học sinh thích cả hai môn Ngữ văn và Toán. Hỏi có bao nhiêu học sinh không

thích môn nào trong hai môn Ngữ văn và Toán? KQ:
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Câu 10. Thống kê tại một trung tâm mua sắm gồm 46 cửa hàng, với 26 cửa hàng có bán quần
áo, 16 cửa hàng có bán giày và 34 cửa hàng bán ít nhất một trong hai mặt hàng này. Hỏi có

bao nhiêu cửa hàng chỉ bán một trong hai loại quần áo hoặc giày? KQ:
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BẢNG ĐÁP ÁN

Câu 1. 18 Câu 2. 6 Câu 3. 37

Câu 4. 3 Câu 5. 6 Câu 6. 35

Câu 7. 10 Câu 8. 49 Câu 9. 6

Câu 10. 26
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BÀI2. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC
NHẤT 2 ẨN

PHẦN 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 1. Một phân xưởng sản xuất hai kiểu mũ. Thời gian để làm ra một chiếc mũ kiểu thứ
nhất nhiều gấp hai lần thời gian làm ra một chiếc mũ kiểu thứ hai. Nếu chỉ sản xuất toàn
kiểu mũ thứ hai thì trong 1 giờ phân xưởng làm được 60 chiếc. Phân xưởng làm việc 8 tiếng
mỗi ngày và thị trường tiêu thụ tối đa trong một ngày là 200 chiếc mũ kiểu thứ nhất và 240

chiếc mũ kiểu thứ hai. Tiền lãi khi bán một chiếc mũ kiểu thứ nhất là 24 nghìn đồng, một
chiếc mũ kiểu thứ hai là 15 nghìn đồng. Tính số tiền lãi mà phân xưởng thu được trong một

ngày cao nhất là bao nhiêu nghìn đồng. KQ:

Lời giải

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu 2. Một phân xưởng may áo vest và quần âu để chuẩn bị cho dịp cuối năm. Biết may 1 áo
vest hết 2 m vải và cần 20 giờ; 1 quần âu hết 1,5 m vải và cần 5 giờ. Xí nghiệp được giao sử
dụng không quá 900 m vải và số giờ công không vượt quá 6000 giờ. Theo khảo sát thị trường,
số lượng quần bán ra không nhỏ hơn số lượng áo và không vượt quá 2 lần số lượng áo. Khi
xuất ra thị trường, 1 chiếc áo lãi 350 nghìn đồng, 1 chiếc quần lãi 100 nghìn đồng. Phân xưởng
cần may bao nhiêu áo vest để thu được tiền lãi cao nhất (biết thị trường tiêu thụ luôn đón

nhận sản phẩm của xí nghiệp)? KQ:

Lời giải
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Câu 3. Người ta dự định dùng hai loại nguyên liệu để chiết xuất ít nhất 280 kg chất A và 18

kg chất B. Với một tấn nguyên liệu loại I, người ta có thể chiết xuất được 40 kg chất A và 1,2

kg chất B. Với một tấn nguyên liệu loại I I, người ta có thể chiết xuất được 20 kg chất A và 3

kg chất B. Giá mỗi tấn nguyên liệu loại I là 4 triệu đồng và loại I I là 3 triệu đồng. Hỏi người
ta phải dùng bao nhiêu tấn nguyên liệu loại I để chi phí mua nguyên liệu là ít nhất mà vẫn
đạt được mục tiêu đề ra? Biết rằng cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ có thể cung cấp tối đa 10

tấn nguyên liệu loại I và 9 tấn nguyên liệu loại I I. KQ:

Lời giải
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Câu 4. Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 12 g hương liệu, 9 lít
nước và 315 g đường để pha chế hai loại nước A và B. Để pha chế 1 lít nước A cần 45 g
đường, 1 lít nước và 0,5 g hương liệu; để pha chế 1 lít nước B cần 15 g đường, 1 lít nước và
2 g hương liệu. Mỗi lít nước A nhận được 60 điểm thưởng, mỗi lít nước B nhận được 80 điểm
thưởng. Hỏi cần pha chế bao nhiêu lít nước loại A để đội chơi được số điểm thưởng là lớn nhất?
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Lời giải
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Câu 5. Bác Năm dự định trồng khoai lang và khoai mì trên mảnh đất có diện tích 8 ha. Nếu
trồng 1 ha khoai lang thì cần 10 ngày công và thu được 20 triệu đồng. Nếu trồng 1 ha khoai mì
thì cần 15 ngày công và thu được 25 triệu đồng. Biết rằng, bác Năm chỉ có thể sử dụng được
không quá 90 ngày công cho việc trồng khoai lang và khoai mì. Bác Năm thu được nhiều tiền

nhất là bao nhiêu triệu đồng? KQ:
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Câu 6. Một người bán nước giải khát đang có 25 g bột nho và 100 g đường để pha chế hai loại
nước nho A và B. Để pha chế 1 lít nước nho loại A cần 10 g đường và 1 g bột nho; để pha chế 1

lít nước nho loại B cần 10 g đường và 4 g bột nho. Mỗi lít nước nho loại A khi bán lãi được 30

nghìn đồng, mỗi lít nước nho loại B khi bán lãi được 40 nghìn đồng. Để có lợi nhuận cao nhất,
người đó đã pha chế x lít loại nước nho A và y lít loại nước nho B, khi đó x · y bằng bao nhiêu?
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Câu 7. Một học sinh dự định vẽ các tấm thiệp xuân làm bằng tay để bán trong một hội chợ
Tết. Cần 2 giờ để vẽ một tấm thiệp loại nhỏ có giá 10 nghìn đồng và 3 giờ để vẽ một tấm thiệp
loại lớn có giá 20 nghìn đồng. Học sinh này chỉ có 30 giờ để vẽ và ban tổ chức hội chợ yêu cầu
phải vẽ ít nhất 12 tấm. Hãy cho biết bạn ấy cần vẽ bao nhiêu tấm thiệp loại nhỏ để có được

nhiều tiền nhất. KQ:
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Câu 8. Trong một tuần, bạn Mạnh có thể thu xếp được tối đa 12 giờ để tập thể dục giảm cân
bằng hai môn: đạp xe và tập cử tạ tại phòng tập. Cho biết mỗi giờ đạp xe sẽ tiêu hao 350 calo
và không tốn chi phí, mỗi giờ tập cử tạ sẽ tiêu hao 700 calo với chi phí 50000 đồng/giờ. Mạnh
muốn tiêu hao nhiều calo nhưng không được vượt quá 7000 calo một tuần. Hãy giúp bạn Mạnh

tính số giờ đạp xe một tuần sao cho số calo tiêu hao là nhiều nhất. KQ:

Lời giải

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

� GV: PHẠM LÊ DUY / Trang 10/99

https://www.facebook.com/groups/1820035758768023


p Lớp Toán Thầy Duy Ô 0704.963.919

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu 9. Một bãi đậu xe ban đêm có diện tích đậu xe là 150 m2 (không tính lối đi cho xe ra vào).
Cho biết xe du lịch cần diện tích 3 m2/chiếc và phải trả phí 40 nghìn đồng, xe tải cần diện tích
5 m2/chiếc và phải trả phí 50 nghìn đồng. Nhân viên quản lí không thể phục vụ quá 40 xe một
đêm. Hãy tính số lượng xe du lịch mà chủ bãi xe có thể cho đăng kí đậu xe để có doanh thu

cao nhất. KQ:

Lời giải
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Câu 10. Cho biết mỗi kilôgam thịt bò giá 250 nghìn đồng, trong đó có chứa khoảng 800 đơn
vị protein và 100 đơn vị lipit, mỗi kilôgam thịt heo có giá 200 nghìn đồng, trong đó có chứa
khoảng 600 đơn vị protein và 200 đơn vị lipit. Một gia đình cần ít nhất 800 đơn vị protein và
200 đơn vị lipit trong khẩu phần thức ăn mỗi ngày và họ chỉ có thể mua một ngày không quá
1 kg thịt bò và 1,5 kg thịt heo. Hỏi gia đình này phải mua bao nhiêu kilôgam thịt bò để chi

phí là ít nhất? KQ:

Lời giải
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Câu 11. Một phân xưởng có hai máy chuyên dụng M1 và M2 để sản xuất hai loại sản phẩm
A và B theo đơn đặt hàng. Nếu sản xuất được một tấn sản phẩm loại A thì phân xưởng nhận
được số tiền lãi là 2 triệu đồng. Nếu sản xuất được một tấn sản phẩm loại B thì phân xưởng
nhận được số tiền lãi là 1,6 triệu đồng. Muốn sản xuất một tấn sản phẩm loại A, người ta
phải dùng máy M1 trong 3 giờ và máy M2 trong 1 giờ. Muốn sản xuất một tấn sản phẩm loại
B, người ta phải dùng máy M1 trong 1 giờ và máy M2 trong 1 giờ. Một máy không thể dùng
để sản xuất đồng thời hai loại sản phẩm. Máy M1 làm việc không quá 6 giờ một ngày và máy
M2 làm việc không quá 4 giờ một ngày. Hỏi số tiền lãi lớn nhất mà phân xưởng này có thể thu

được trong một ngày là bao nhiêu triệu đồng? KQ:
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Câu 12. Một công ty cần mua các tủ đựng hồ sơ. Có hai loại tủ: Tủ loại A chiếm 3 m2 sàn, loại
này có sức chứa 12 m3 và có giá 7,5 triệu đồng; tủ loại B chiếm 6 m2 sàn, loại này có sức chứa
18 m3 và có giá 5 triệu. Cho biết công ty chỉ thu xếp được nhiều nhất là 60 m2 mặt bằng cho
chỗ đựng hồ sơ và ngân sách mua tủ không quá 60 triệu đồng. Thể tích đựng hồ sơ lớn nhất

công ty có được là bao nhiêu m3? KQ:

Lời giải
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Câu 13. Một nông trại thu hoạch được 180 kg cà chua và 15 kg hành tây. Chủ nông trại muốn
làm các hũ tương cà để bán. Biết rằng, để làm ra một hũ tương cà loại A cần 10 kg cà chua
cùng với 1 kg hành tây và khi bán lãi được 200 nghìn đồng, còn để làm được một hũ tương cà
loại B cần 5 kg cà chua cùng với 0,25 kg hành tây và khi bán lãi được 150 nghìn đồng. Thăm
dò thị hiếu của khách hàng cho thấy cần phải làm số hũ tương loại A ít nhất gấp 3,5 lần số hũ
tương loại B. Chủ nông trại làm bao nhiêu hũ tương cà loại A để có được nhiều tiền lãi nhất?

KQ:

Lời giải
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Câu 14. Một xưởng sản xuất có hai máy đặc chủng A, B sản xuất hai loại sản phẩm X , Y . Để
sản xuất một tấn sản phẩm X cần dùng máy A trong 6 giờ và dùng máy B trong 2 giờ. Để sản
xuất một tấn sản phẩm Y cần dùng máy A trong 2 giờ và dùng máy B trong 2 giờ. Cho biết
mỗi máy không thể sản xuất đồng thời hai loại sản phẩm. Máy A làm việc không quá 12 giờ
một ngày, máy B làm việc không quá 8 giờ một ngày. Một tấn sản phẩm X lãi 10 triệu đồng
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và một tấn sản phẩm Y lãi 8 triệu đồng. Xưởng cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm loại X mỗi

ngày sao cho tổng số tiền lãi cao nhất? KQ:

Lời giải

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Câu 15. Một xưởng sản xuất có 12 tấn nguyên liệu A và 8 tấn nguyên liệu B để sản xuất hai
loại sản phẩm X , Y . Để sản xuất một tấn sản phẩm X cần dùng 6 tấn nguyên liệu A và 2 tấn
nguyên liệu B, khi bán lãi được 10 triệu đồng. Để sản xuất một tấn sản phẩm Y cần dùng 2

tấn nguyên liệu A và 2 tấn nguyên liệu B, khi bán lãi được 8 triệu đồng. Số tiền lãi cao nhất

mà xưởng sản xuất có thể đạt được là bao nhiêu triệu đồng? KQ:

Lời giải
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BẢNG ĐÁP ÁN
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Câu 1. 6480 Câu 2. 225 Câu 3. 5 Câu 4. 4 Câu 5. 170 Câu 6. 25

Câu 7. 6 Câu 8. 4 Câu 9. 25 Câu 10. 0,4 Câu 11. 6,8 Câu 12. 186

Câu 13. 14 Câu 14. 1 Câu 15. 34
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BÀI3. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

Câu 1. Một người cần đo khoảng cách từ một địa điểm
A trên bờ hồ đến một địa điểm B giữa hồ. Người đó
chọn một điểm C cùng nằm trên bờ với A sao cho�BAC = 40◦, �ACB = 80◦ và AC = 50 m. Hỏi khoảng cách
AB bằng bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng
phần chục)?

A

B

C

KQ:

Lời giải
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Câu 2.
Để đo khoảng cách từ một cái cây ven hồ đến một hòn đảo
nhỏ giữa hồ, người ta chọn một gốc cây (trên bờ hồ) cách cái
cây 40 m và gọi vị trí cái cây là điểm A, gốc cây là điểm B,
hòn đảo là điểm C. Người ta đo được �CBA = 40◦ và �CAB =
50◦. Tính khoảng cách giữa hòn đảo và cái cây (làm tròn kết
quả đến hàng phần chục)?

B A

C

40
αβ

KQ:

Lời giải
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Câu 3. Một tàu đánh cá xuất phát từ cảng A, đi theo hướng N70◦E với vận tốc 25 km/h. Đi
được 2 giờ thì động cơ của tàu bị hỏng, tàu trôi tự do theo hướng bắc với vận tốc 5 km/h. Sau
4 giờ kể từ khi động cơ bị hỏng, tàu neo đậu được vào một hòn đảo. Tính khoảng cách từ cảng
A tới đảo nơi tàu neo đậu (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).
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Câu 4. Một người đi dọc bờ biển từ vị trí A đến vị trí B và quan sát một con tàu C đang
neo đậu ngoài khơi. Người đó tiến hành đo đạc và thu được kết quả AB = 30 (m), �CAB = 60◦,�CBA = 50◦ (hình vẽ). Tính khoảng cách từ vị trí A đến con tàu C (làm tròn kết quả đến hàng
phần mười theo đơn vị mét).
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Câu 5.
Giả sử CD = h là chiều cao của tháp trong đó C là chân tháp. Chọn
hai điểm A, B trên mặt đất sao cho ba điểm A, B, C thẳng hàng.
Ta đo được AB = 21 m, �CAD = 65◦, �CBD = 43◦. Chiều cao h của khối
tháp bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?
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Câu 6. Hai tàu đánh cá cùng xuất phát từ bến A và đi
thẳng đều về hai vùng biển khác nhau, theo hai hướng
tạo với nhau góc 75◦. Tàu thứ nhất đi với tốc độ 8 hải lí
một giờ và tàu thứ hai đi với vận tốc 12 hải lí một giờ. Hỏi
sau 2,5 giờ thì khoảng cách giữa hai tàu là bao nhiêu hải
lí (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?
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Câu 7. Hai chiếc tàu thủy P và Q cách nhau 100 m. Từ P và Q thẳng hàng với chân A của
tháp hải đăng AB ở trên bờ biển người ra nhìn chiều cao AB của tháp dưới các góc �BP A = 15◦

và �BQA = 22◦.
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Tính chiều cao AB của tháp (kết quả làm tròn đến hàng phần chục). KQ:
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Câu 8.
Từ một phần của miếng tôn hình tròn người ta cắt ra
được một hình tam giác ABC có AB = 6 cm, AC = 8 cm,
Â = 150◦ (Hình vẽ). Tính bán kính của miếng tôn ban
đầu (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn
vị xăng-ti-mét).
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Câu 9. Hai chiếc tàu thuỷ cùng xuất phát từ vị trí A, đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau
một góc 60◦. Tàu thứ nhất chạy với tốc độ 35 km/h, tàu thứ hai chạy với tốc độ 40 km/h. Hỏi
sau 2 giờ hai tàu cách nhau bao nhiêu km, bỏ qua vận tốc dòng nước (kết quả làm tròn đến

hàng phần chục)? KQ:

Lời giải
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Câu 10. Từ vị trí A người ta quan sát một
cây cao (hình vẽ). Biết AH = 4 m, HB = 20

m, �BAC = 45◦. Tính chiều cao BC của cây
đó (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).
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Câu 11. Một người quan sát đỉnh của một ngọn núi nhân tạo từ hai vị trí khác nhau của tòa
nhà. Lần đầu tiên người đó quan sát đỉnh núi từ tầng trệt với phương nhìn tạo với phương
nằm ngang 35◦ và lần thứ hai người này quan sát tại sân thượng của cùng tòa nhà đó với
phương nằm ngang 15◦ (như hình vẽ). Tính chiều cao ngọn núi biết rằng tòa nhà cao 60 m (kết
quả làm tròn đến hàng phần mười).
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Câu 12.
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Khoảng cách từ B đến cọc tiêu C không thể đo trực tiếp vì phải qua một
đầm lầy. Người ta xác định một điểm A có khoảng cách AB = 5 m và đo
được �BAC = 60◦ (xem hình vẽ). Tính khoảng cách BC biết rằng AC = 8

m.
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Câu 13. Để đo chiều cao của tháp Cánh Tiên (tháp
cổ Chăm Pa ở tỉnh Bình Định) một bạn chọn hai vị
trí A và B trên mặt đất sao cho ba điểm A, B, C thẳng
hàng, với C là chân tháp và CD = h là chiều cao của
tháp. Bạn đó đo được AB = 24 m, �CAD = 63◦, �CBD =
48◦ (tham khảo hình vẽ). Tính chiều cao của tháp
(làm tròn đến một chữ số thập phân)?
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Câu 14.

Hai tàu hỏa cùng rời ga cùng một lúc. Một chiếc tàu chạy
với vận tốc 90 km/h theo hướng lệch về phía Đông 20◦ so
với hướng Bắc. Chiếc tàu còn lại chạy với vận tốc 120 km/h
theo hướng lệch về phía Đông 40◦ so với hướng Nam. Hỏi
hai tàu cách nhau bao xa sau 2 giờ chạy (kết quả làm tròn
đến hàng đơn vị)?
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Câu 15. Trên nóc một tòa nhà có một cột ăng-ten cao 5 m. Từ một vị trí quan sát A cao 7 m
so với mặt đất có thể nhìn thấy đỉnh B và chân C của cột ăng-ten, với các góc tương ứng là 50◦

và 40◦ so với phương nằm ngang (hình bên dưới). Tính chiều cao của tòa nhà (làm tròn kết
quả đến hàng phần mười).
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BẢNG ĐÁP ÁN

Câu 1. 56,9 Câu 2. 30,6 Câu 3. 66,5 Câu 4. 24,5 Câu 5. 35,5 Câu 6. 31,5

Câu 7. 79,6 Câu 8. 13,5 Câu 9. 75,5 Câu 10. 17,3 Câu 11. 97,2 Câu 12. 7
Câu 13. 61,4 Câu 14. 216 Câu 15. 18,9
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BÀI4. VECTƠ
Câu 1.
Ba bạn A, B, C cùng cột dây vào vật M và kéo về phía
của mình với 3 lực # »

F1 = #     »

MA, # »
F2 = #    »

MB, # »
F3 = #     »

MC, (hình
vẽ). Cho biết cường độ của # »

F1, # »
F2 đều bằng 25 N và góc�AMB = 60◦. Hãy tính cường độ lực của #»

F 3 để vật đứng
yên (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).
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Câu 2.
Một vật có khối lượng m được treo cố định trên trần nhà bằng hai sợi dây
không dãn có độ dài như nhau. Biết rằng lực căng dây # »

T1 và # »
T2 có độ lớn

như nhau bằng 600 N và hợp với nhau một góc 60◦ (hình bên). Trọng lượng
của vật bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). m
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Câu 3.
Chất điểm A chịu tác động của ba lực #»

F 1, #»
F 2, #»

F 3 như hình và ở trạng
thái cân bằng (tức là #»

F 1 + #»
F 2 + #»

F 3 = #»
0 ). Gọi độ lớn của lực #»

F 2, #»
F 3

lần lượt là a và b, biết #»
F 1 có độ lớn là 20 N. Tính giá trị biểu thức

A =p
3(a+b).
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Câu 4.
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Một máy bay có vectơ vận tốc chỉ theo hướng bắc, vận tốc gió là một
vectơ theo hướng đông như hình bên. Tính độ dài vectơ tổng của
hai vectơ nói trên (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
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Câu 5.
Cho hai lực # »

F1 = #     »

MA, # »
F2 = #    »

MB cùng tác động vào một vật tại điểm M.
Cường độ hai lực # »

F1, # »
F2 lần lượt là 300 N và 400 N, �AMB = 90◦. Tìm

cường độ của lực tác động lên vật.
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Câu 6. Cho ba lực # »
F1 = #     »

MA, # »
F2 = #    »

MB, # »
F3 = #     »

MC cùng
tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên.
Cho biết cường độ của # »

F1, # »
F2 đều bằng 100 N và góc�AMB = 90◦. Khi đó cường độ của lực # »

F3 là bao nhiêu (làm tròn
kết quả đến hàng đơn vị).
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Câu 7.
Trên hình biểu diễn ba lực # »

F1, # »
F2, # »

F3 cùng tác động vào một vật ở vị trí cân
bằng 0. Cho biết cường độ của # »

F1, # »
F2 đều bằng 100 N và góc tạo bởi # »

F1 và
# »
F2 bằng 120◦. Tính cường độ của lực # »

F3.
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F 1

#»
F 3
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O
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Câu 8.
Trên hình biểu diễn ba lực # »

F1, # »
F2, # »

F3 cùng tác động vào một vật ở vị trí cân
bằng A. Cho biết

∣∣∣# »
F1

∣∣∣= 30 N,
∣∣∣# »
F2

∣∣∣= 40 N. Tính cường độ của lực # »
F3. #»

F 2
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F 1
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F 3

A

KQ:

Lời giải

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

� GV: PHẠM LÊ DUY / Trang 30/99

https://www.facebook.com/groups/1820035758768023


p Lớp Toán Thầy Duy Ô 0704.963.919

Câu 9. Một giá đỡ có dạng tam giác ABC vuông cân tại đỉnh
A được gắn vào tường như hình bên. Người ta treo vào vị trí
C một vật nặng 10 N. Tổng cường độ lực tác động vào tường
tại điểm A và B là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng
phần chục).
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Câu 10.
Một vật nặng 20 kg được đỡ bởi một khung làm từ hai thanh thép (BC,
AC) và được lắp bằng bản lề tại các điểm A, B và C.Tính tổng lực tác
động lên hai thanh thép, lấy g = 10 m/s2 (làm tròn kết quả đến hàng đơn
vị).

40◦

20 kg
A

B C
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� GV: PHẠM LÊ DUY / Trang 31/99

https://www.facebook.com/groups/1820035758768023


p Lớp Toán Thầy Duy Ô 0704.963.919

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu 11. Một vật khối lượng m trượt trên sàn dưới tác dụng của lực không đổi #»
F có độ lớn 10

N hợp với phương ngang góc 30◦. Biết lực ma sát trượt #     »
Fms tác dụng lên vật có độ lớn không

đổi là 3 N. Tính công của hợp lực khi vật chuyển động được 30 m (làm tròn kết quả đến hàng
đơn vị).
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Câu 12. Một con thuyền xuất phát từ bến A muốn đi đến điểm B ngoài khơi với tốc độ trung
bình 2 m/s, tuy nhiên dưới tác động của dòng chảy nên con thuyền đã đi lệch đến vị trí điểm
C, góc lệch �BAC = 28◦, biết tốc độ của thuyền khi di chuyển đến điểm C là 2,5 m/s. Hãy xác
định độ lớn tốc độ của dòng chảy (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
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Câu 13. Một ô tô có trọng lượng 15000 N đứng trên một con dốc nghiêng 15◦ so với phương
ngang. Lực có khả năng kéo ô tô xuống dốc có độ lớn bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến

hàng đơn vị). KQ:
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Câu 14. Một xe goòng được kéo bởi một lực #»
F có độ lớn là 50 N, di chuyển theo quãng đường

từ A đến B có chiều dài là 200 m. Cho biết góc giữa lực #»
F và

#   »

AB là 30◦ và #»
F được phân tích

thành 2 lực # »
F1, # »

F2 (hình vẽ). Gọi công sinh ra bởi các lực #»
F , # »

F1 và # »
F2 lần lượt là a, b, c. Tính

giá trị biểu
a
p

3
10

+b+
p

3
2

c.

)
#»
F 2

#»
F 1

#»
F

30◦A B
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Câu 15. Điểm M đứng yên khi #»
F 3 =−#»

F 12 tức là #»
F 3 ngược hướng #»

F 12 và có độ lớn F3 = 45
p

3

N. Tính lực căng dây có độ lớn như nhau #»
F 1, #»

F 2 ở hình bên khi treo một vật lên trần nhà biết
vật nặng có khối lượng 500 gam và góc tạo bởi hai dây treo là 120◦. Cho g = 10 m/s2.
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120◦
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BẢNG ĐÁP ÁN

Câu 1. 43,3 Câu 2. 1039 Câu 3. 60 Câu 4. 357 Câu 5. 500 Câu 6. 141

Câu 7. 100 Câu 8. 50 Câu 9. 24,1 Câu 10. 429 Câu 11. 170 Câu 12. 1,19

Câu 13. 3882 Câu 14. 9000 Câu 15. 5
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BÀI5. HÀM SỐ BẬC HAI
Câu 1. Cổng chào của một thành phố dạng hình parabol có chiều cao h = 25 m và khoảng
cách giữa hai chân cổng là d = 100 m. Phương trình parabol của cổng chào có dạng y= kx2+h.

Tính giá trị của k ·h.(kết quả làm tròn đến hàng phần chục) KQ:
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Câu 2.
Cổng của một ngôi trường có dạng một parabol. Để đo
chiều cao h của cổng, một người đo khoảng cách giữa hai
chân cổng được 9 m, người đó thấy nếu đứng cách chân
cổng 0,5 m thì đầu chạm cổng. Cho biết người này cao 1,6

m, khi đó tính chiều cao của cổng (kết quả làm tròn đến

hàng phần trăm) KQ:

Lời giải
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Câu 3. Bác Hùng dùng 40 m lưới thép gai rào thành một mảnh vườn hình chữ nhật đề trồng
rau. Hỏi kích thước của mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích lớn nhất mà bác Hùng có thể

rào được là bao nhiêu? KQ:

Lời giải

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu 4. Một cây cầu treo có trọng lượng phân bố đều dọc theo chiều dài của nó. Cây cầu có
trụ tháp đôi cao 75 m so với mặt của cây cầu và cách nhau 400 m. Các dây cáp có hình dạng
đường parabol và được treo trên các đỉnh tháp. Các dây cáp chạm mặt cầu ở tâm của cây cầu.
Hỏi chiều cao của dây cáp tại điểm cách tâm của cây cầu 100 m là bao nhiêu mét? (giả sử mặt

của cây cầu là bằng phẳng). KQ:
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Câu 5. Một quả bóng được ném lên trên theo phương thẳng đứng từ mặt đất với vận tốc ban
đầu 14,7 m/s. Khi bỏ qua sức cản của không khí, độ cao của quả bóng so với mặt đất (tính bằng
mét) có thể mô tả bởi phương trình h(t)=−4,9t2+14,7t. Hỏi thời gian từ lúc ném quả bóng đến

lúc quả bóng rơi chạm đất là bao nhiêu giây? KQ:

Lời giải
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Câu 6. Một rạp chiếu phim có sức chứa 1000 người. Với giá vé là 40000 đồng, trung bình sẽ
có khoảng 300 người đến rạp xem phim mỗi ngày. Để tăng số lượng vé bán ra, rạp chiếu phim
đã khảo sát thị trường và thấy rằng nếu giá vé cứ giảm 10000 đồng thì sẽ có thêm 100 người
đến rạp mỗi ngày. Hỏi giá vé là bao nhiêu nghìn đồng để doanh thu từ tiền bán vé mỗi ngày

của rạp là lớn nhất. KQ:
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Câu 7. Một cửa hàng buôn giày nhập một đôi giày với giá 40 nghìn đồng. Cửa hàng ước tính
rằng nếu đôi giày được bán với giá x nghìn đồng thì mỗi tháng khách hàng sẽ mua (120− x)

đôi. Hỏi cửa hàng bán một đôi giày với giá tối đa bao nhiêu nghìn đồng thì tháng đó cửa hàng

có lợi nhuận không thấp hơn 1200000 đồng? KQ:
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Câu 8.
Một đường hầm xuyên thẳng qua núi và có mặt cắt là một parabol
(thông số như hình bên). Giả sử một chiếc xe tải có chiều ngang 6

m đi vào vị trí chính giữa miệng hầm. Để xe tải có thể đi vào cửa
hầm mà không chạm tường thì chiều cao của xe tải h ∈ (a;b) khi đó
b−a bằng

12 m

8 m
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Câu 9. Sức mạnh động cơ p (tính bằng đơn vị mã lực) sinh ra từ máy của một canô ở tốc độ
quay r vòng/phút được xác định bởi hàm số p(r) = −0,000025r2 +0,2r−240. Hỏi sức mạnh lớn

nhất của động cơ này đạt được là bao nhiêu mã lực? KQ:

Lời giải

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu 10.
Khi một quả bóng được đá lên, nó sẽ đạt đến độ cao nào đó rồi rơi
xuống. Biết rằng quỹ đạo của quả bóng là một cung parabol trong
mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, trong đó x là thời gian (tính bằng
giây), kể từ khi quả bóng được đá lên; y là độ cao (tính bằng mét)
của quả bóng. Giả thiết rằng quả bóng được đá từ một nóc nhà cao
3 m. Sau đó 1 giây, quả bóng đạt độ cao 6 m và 4 giây sau khi đá
lên, nó ở độ cao bằng với độ cao từ vị trí xuất phát (xem hình bên).
Sau nhiêu giây kể từ khi được đá lên thì quả bóng sẽ chạm đất

(làm tròn đến hàng phần trăm)? KQ:
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Câu 11. Cánh cổng của gia đình bạn An như hình vẽ. Bạn An muốn đo chiều cao của cái
cổng biết chiều rộng của cổng là 5 m, vị trí thấp nhất của phần trên cổng cách mặt đất

3 m và từ một điểm cách chân cổng 1 m, người ta dùng thước đo được chiều cao là
91
25

m.
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Câu 12. Một người cao 1,7 m đang chơi cầu lông. Trái cầu được đánh lên ở vị trí ngang đầu
của người đánh. Giả sử quỹ đạo bay của quả cầu là một parabol. Tìm vị trí cao nhất của quả
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cầu so với mặt đất biết rằng, sau khoảng thời gian 7,5 s thì quả cầu ở vị trí ngang đầu của
người đánh và sau 8,9 s thì trái cầu chạm đất (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).
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Câu 13. Khi quả bóng được đá lên, nó sẽ đạt độ cao nào đó rồi rơi xuống đất. Biết rằng quỹ
đạo của quả bóng là một cung parabol có dạng y = h = at2 + bt+ c trong mặt phẳng với hệ tọa
độ Oth, trong đó t là thời gian kể từ khi quả bóng được đá lên; h là độ cao của quả bóng. Giả
thiết rằng quả bóng được đá lên từ độ cao 1,2 m. Sau đó 1 giây, nó đạt độ cao 8,5 m và 2 giây

sau khi đá lên, nó ở độ cao 6 m. Tính a+b+ c. KQ:
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Câu 14. Một tấm tôn có bề rộng AB là 100 cm. Người ta chọn 2 điểm M và N trên đoạn AB

sao cho có thể làm được một máng nước như hình vẽ. (AMNB là hình chữ nhật). Tìm MN để
máng nước có diện tích AMNB lớn nhất.
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Câu 15. Một doanh nghiệp tư nhân A chuyên kinh doanh xe gắn máy các loại. Hiện nay
doanh nghiệp đang tập trung chiến lược vào kinh doanh xe hon đa Future Fi với chi phí mua
vào một chiếc là 27 triệu đồng và bán ra với giá là 31 triệu đồng. Với giá bán này thì số lượng
xe mà khách hàng sẽ mua trong một năm là 600 chiếc. Nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa
lượng tiêu thụ dòng xe đang ăn khách này, doanh nghiệp dự định giảm giá bán và ước tính
rằng nếu giảm 1 triệu đồng mỗi chiếc xe thì số lượng xe bán ra trong một năm là sẽ tăng thêm
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200 chiếc. Vậy doanh nghiệp phải định giá bán mới là bao nhiêu để sau khi đã thực hiện giảm

giá, lợi nhuận thu được sẽ là cao nhất. KQ:
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BẢNG ĐÁP ÁN

Câu 1. −0,3 Câu 2. 7,62 Câu 3. 100 Câu 4. 18,75 Câu 5. 3 Câu 6. 35

Câu 7. 100 Câu 9. 160 Câu 10. 4,65 Câu 11. 4 Câu 12. 3,6 Câu 13. 8,5

Câu 14. 50 Câu 15. 30,5
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BÀI6. HAI PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ BẬC HAI

Câu 1. Để leo lên một bức tường, bác Nam dùng một chiếc thang có chiều dài cao hơn bức
tường đó 1 m. Ban đầu, bác Nam đặt chiếc thang mà đầu trên của chiếc thang đó vừa chạm
đúng vào mép trên bức tường (Hình a). Sau đó, bác Nam dịch chuyển chân thang vào gần
chân tường thêm 0,5 m thì bác Nam nhận thấy thang tạo với mặt đất một góc 60◦ (Hình b).
Bức tường cao bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?
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Câu 2.
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Một người đứng ở điểm A trên một bờ sông rộng 300 m, chèo
thuyền đến vị trí D, sau đó chạy bộ đến vị trí B cách C một
khoảng 800 m như hình bên. Vận tốc chèo thuyền là 6 km/h,
vận tốc chạy bộ là 10 km/h và giả sử vận tốc dòng nước không
đáng kể. Tính khoảng cách từ vị trí C đến D, biết tổng thời
gian người đó chèo thuyền và chạy bộ từ A đến B là 7,2 phút.
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D
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Câu 3. Một ngọn hải đăng đặt tại vị trí A cách bờ biển một khoảng cách AB = 4 km. Trên bờ
biển có một cái kho ở vị trí C cách B một khoảng là 7 km . Người canh hải đăng có thể chèo
thuyền từ A đến vị trí M trên bờ biển với vận tốc 3 km/h rồi đi bộ đến C với vận tốc 5 km/h như
hình bên. Tính khoảng cách từ vị trí B đến M, biết thời gian người đó đi từ A đến C là 148

phút.
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Câu 4. Hằng ngày bạn Hùng đều đón bạn Minh đi học tại một vị trí trên lề đường thẳng đến
trường. Minh đứng tại vị trí A cách lề đường một khoảng 50 m để chờ Hùng. Khi nhìn thấy
Hùng đạp xe đến địa điểm B, cách mình một đoạn 200 m thì Minh bắt đầu đi bộ ra lề đường
để bắt kịp xe. Vận tốc đi bộ Minh là 5 km/h, vận tốc xe đạp của Hùng là 15 km/h. Hãy xác định
vị trí C trên lề đường để hai bạn gặp nhau mà không bạn nào phải chờ người kia (làm tròn
kết quả đến hàng phần mười).
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Câu 5. Để leo lên một bức tường, bác Dũng dùng một chiếc thang cao hơn bức tường đó 2

m. Ban đầu, bác Dũng đặt chiếc thang mà đầu trên của chiếc thang đó vừa chạm đúng vào
mép trên của bức tường (Hình a). Sau đó, bác Dũng dịch chuyển chân thang vào gần chân
bức tường thêm 1 m thì bác Dũng nhận thấy thang tạo với mặt đất một góc 45◦ (Hình b). Bức
tường cao bao nhiêu mét?
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C
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E

G

D

45◦

a) b)
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Câu 6. Một người đi bộ xuất phát từ B trên một bờ sông (coi là đường thẳng) với vận tốc
6 km/h để gặp một người chèo thuyền xuất phát cùng lúc từ vị trí A với vận tốc 3 km/h.
Nếu người chèo thuyền di chuyển theo đường vuông góc với bờ thì phải đi một khoảng cách
AH = 300 m và gặp người đi bộ tại địa điểm cách B một khoảng BH = 1400 m. Tuy nhiên, nếu
di chuyển theo cách đó thì hai người không tới cùng lúc. Để hai người đến cùng lúc thì mỗi
người cùng di chuyển về vị trí C (Hình dưới). Tính số phút từ khi hai người xuất phát cho đến
khi gặp nhau.
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Câu 7.
Người ta muốn thiết kế một vườn hoa hình chữ nhật nội tiếp
trong một miếng đất hình tròn có đường kính bằng 50 m
(Hình bên). Xác định diện tích vườn hoa hình chữ nhật để
tổng quãng đường đi xung quanh vườn hoa đó là 140 m.
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Câu 8.
Mặt cắt đứng của cột cây số trên quốc lộ có dạng nửa hình tròn
ở phía trên và phía dưới có dạng hình chữ nhật (xem hình bên).
Biết rằng đường kính của nửa hình tròn cũng là cạnh phía trên
của hình chữ nhật và đường chéo của hình chữ nhật có độ dài 66

cm. Tìm diện tích của hình chữ nhật, biết rằng diện tích của phần
nửa hình tròn bằng 0,3 lần diện tích của phần hình chữ nhật. Lấy
π= 3,14 và làm tròn kết quả đến hàng đơn vị.

x

66
cm

Mặt cắt của cột cây số
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BẢNG ĐÁP ÁN
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Câu 7. 1200 Câu 8. 2102
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BÀI7. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM
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10A như sau
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Câu 4. Khối lượng cơ thể lúc trưởng thành của 10 con chim được ghi lại ở bảng sau (đơn vị:
gam).
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đếm xem có bao nhiêu bóng đỏ trong 3 bóng lấy ra rồi trả bóng lại hộp. An lặp lại phép thử
trên 100 lần và ghi lại kết quả ở bảng sau
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Câu 7. Một cửa hàng đã thống kê số ba lô bán được mỗi ngày trong 15 ngày đầu tháng 9 với
kết quả cho như sau:

Số ba lô 10 12 14 15 16

Số ngày 3 5 2 3 2

Phương sai của bảng số liệu trên bằng
a
b

với a,b ∈ N và
a
b

là phân số tối giản. Tính a− b.
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Tần số 5 7 12 14 3 4 N = 45
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Câu 9. Bảng số liệu về sản lượng chè thu được trong một năm (đơn vị: kg/sào) của 20 hộ gia
đình được thống kê trong bảng dưới đây

111 112 112 113 114 114 115 114 115 116
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Câu 11. Trọng lượng (tính bằng kg) của một đàn gà 10 con là

1,4 1,5 1,8 1,9 2 2,3 2,5 2,6 3 1.

Tính số trung bình cộng của mẫu số liệu trên. KQ:
Lời giải
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Câu 12. Mẫu số liệu sau là chiều cao (đơn vị: cm) của các bạn trong tổ của Lan

105 118 157 162 165 165 179 148 170 204

Mẫu số liệu trên có bao nhiêu giá trị bất thường (hay giá trị ngoại lệ)?

KQ:

Lời giải
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Câu 13. Nhiệt độ của thành phố Vinh ghi nhận trong 10 ngày qua lần lượt là

24 21 30 34 28 35 33 36 25 27.

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu bằng bao nhiêu?

KQ:

Lời giải
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Câu 14. Cho bảng số liệu ghi lại điểm của 40 học sinh trong bài kiểm tra định kì môn Toán
như sau:

Điểm 4 5 6 7 8 9 10 Cộng
Số học sinh 1 3 7 12 10 5 2 40

Tính điểm trung bình của bảng số liệu.

KQ:

Lời giải
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Câu 15. Có 100 học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi Toán (thang điểm 20). Kết quả cho trong
bảng sau:

Điểm 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Tần số 1 1 3 5 8 13 19 24 14 10 2

Tính giá trị độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên (làm tròn kết quả hàng phần trăm).

KQ:

Lời giải
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BẢNG ĐÁP ÁN

Câu 1. 488 Câu 2. 61 Câu 3. 19 Câu 4. 965 Câu 5. 1,7 Câu 6. 16

Câu 7. 49 Câu 8. −197 Câu 9. 113 Câu 10. 2 Câu 11. 2 Câu 12. 2

Câu 13. 9 Câu 14. 7,25 Câu 15. 1,99
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BÀI8. ĐƯỜNG THẲNG
Câu 1.
Để tham gia một phòng tập thể dục, người tập
phải trả một khoản phí tham gia ban đầu và phí
sử dụng phòng tập. Đường thẳng ∆ ở hình vẽ
bên biểu thị tổng chi phí (đơn vị: triệu đồng) để
tham gia một phòng thập thể dục theo thời gian
tập của một người (đơn vị: tháng).

O tháng

triệu đồng

A

∆

7

5

1,5
B

Tính tổng chi phí mà người đó phải trả khi tham gia phòng tập thể dục với thời gian 12 tháng.

KQ:

Lời giải

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu 2. Theo Google Maps, sân bay Nội Bài có vĩ độ 21,2◦ Bắc, kinh độ 105,8◦ Đông, sân bay
Đà Nẵng có vĩ độ 16,1◦ Bắc, kinh độ 108,2◦ Đông. Một máy bay, bay từ Nội Bài đến sân bay Đà
Nẵng. Tại thời điểm t giờ, tính từ lúc xuất phát, máy bay ở vị trí có vĩ độ x◦ Bắc, kinh độ y◦

Đông được tính theo công thức


x = 21,2− 153

40
t

y= 105,8+ 9
5

t.

Chuyến bay từ Hà Nội đến Đà Nẵng mất mấy giờ? (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.)

KQ:

Lời giải
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Câu 3. Theo Google Maps, sân bay Nội Bài có vĩ độ 21,2◦ Bắc, kinh độ 105,8◦ Đông, sân bay
Đà Nẵng có vĩ độ 16,1◦ Bắc, kinh độ 108,2◦ Đông. Một máy bay, bay từ Nội Bài lúc 7 giờ đến
sân bay Đà Nẵng. Tại thời điểm t giờ, tính từ lúc xuất phát, máy bay ở vị trí có vĩ độ x◦ Bắc,

kinh độ y◦ Đông được tính theo công thức


x = 21,2− 153

40
t

y= 105,8+ 9
5

t.

Cho biết máy bay đang bay ở vĩ tuyến 17 (17◦B) lúc mấy giờ (làm tròn kết quả với một chữ số

thập phân)? KQ:

Lời giải
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Câu 4. Một người đang viết chương trình cho trò chơi bóng đá rô bốt. Gọi A(−1;1), B(9;6),
C(5;−3) là ba vị trí trên màn hình. Tính góc hợp bởi hai đường thẳng AB và AC (làm tròn kết

quả với một chữ số thập phân). KQ:

Lời giải
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Câu 5. Nhà bạn Nam định đổi tủ lạnh và dự định kê vào
vị trí dưới cầu thang. Biết vị trí định kê tủ lạnh có mặt cắt
là một hình thang vuông với hai đáy lần lượt là 150 cm và
250 cm, chiều cao là 150 cm (như hình vẽ). Em hãy tính
xem chiều cao tối đa của tủ lạnh mà bố mẹ bạn Nam có
thể mua để kê vừa vào vị trí này, với điều kiện bề ngang
của tủ lạnh là 90 cm.

250 cm

150 cm

150 cm
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Câu 6. Một trạm viễn thông S có toạ độ (5;1). Một người đang ngồi trên chiếc xe khách chạy
trên đoạn cao tốc có dạng một đường thẳng ∆ có phương trình 12x+5y−20 = 0. Tính khoảng
cách ngắn nhất giữa người đó và trạm viễn thông S. Biết rằng mỗi đơn vị độ dài tương ứng

với 1 km. KQ:

Lời giải

� GV: PHẠM LÊ DUY / Trang 62/99

https://www.facebook.com/groups/1820035758768023


p Lớp Toán Thầy Duy Ô 0704.963.919

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu 7.
Nhà bạn An muốn đặt một bể cá hình chữ nhật dưới gầm
cầu thang. Khu vực đặt bể cá có mặt cắt là một hình thang
vuông với hai đáy lần lượt là 120 cm và 200 cm, chiều cao
100 cm. Bể cá có chiều rộng là 80 cm. Em hãy tính chiều
cao tối đa của bể cá mà bạn An có thể mua để vừa khu vực
này.
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Câu 8.
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Một tủ quần áo được đặt trong góc phòng, khu vực này có mặt cắt là
một hình tam giác vuông cân với hai cạnh góc vuông lần lượt dài 180

cm và 180 cm. Bề ngang của tủ quần áo là 90 cm. Em hãy tính chiều
cao tối đa của tủ quần áo để có thể kê vừa góc phòng này.
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Câu 9. Nhà bạn Bình muốn đặt một tấm gương lớn dưới
gầm cầu thang. Khu vực này có mặt cắt là một hình thang
vuông với hai đáy lần lượt là 140 cm và 220 cm, chiều cao
120 cm. Tấm gương có chiều rộng là 100 cm. Tính chiều
cao tối đa của tấm gương.
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Câu 10. Cửa hàng của bạn Linh muốn lắp một bảng
quảng cáo lớn trên tường, khu vực này có hình tam
giác vuông với cạnh đáy dài 300 cm, chiều cao 150 cm.
Chiều rộng bảng là 110 cm. Tính chiều cao tối đa của
bảng quảng cáo.
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BẢNG ĐÁP ÁN

Câu 1. 7,5 Câu 2. 1,33 Câu 3. 8,1 Câu 4. 60,3 Câu 5. 190 Câu 6. 3,46

Câu 7. 136 Câu 8. 90 Câu 9. 164 Câu 10. 95
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BÀI9. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN

Câu 1. Có một công viên nhỏ hình tam giác như Hình 1. Người ta dự định đặt một cây đèn
để chiếu sáng toàn bộ công viên. Để công việc tiến hành thuận lợi, người ta đo đạc và mô
phỏng các kích thước công viên như Hình 2. Thiết lập một hệ trục Oxy như Hình 3, khi đó
các đỉnh của công viên có tọa độ lần lượt là A(0;3), B(4;0), C(4;7). Gọi I là điểm đặt cây đèn
sao cho đèn chiếu sáng toàn bộ công viên. Vậy cần đặt I ở vị trí có tọa độ là (a;b). Tính a+ b.
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Cỏ

Phần được tô đậm dùng để trồng cỏ, phần còn lại lát gạch. Biết mỗi mét vuông trồng cỏ chi
phí 100 nghìn đồng, mỗi mét vuông lát gạcch chi phí 300 nghìn đồng. Khi diện tích phần lát
gạch là nhỏ nhất thì tổng chi phí thi công vườn hoa Hạnh Phúc bằng xắp xỉ x triệu? Tìm x.
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Câu 3. Hình mô phỏng một trạm thu phát sóng điện thoại di
động đặt ở vị trí I có tọa độ (−2;1) trong mặt phẳng toạ độ (đơn
vị trên hai trục là ki-lô-mét). Bán kính phủ sóng là 3 km. Tính
theo đường chim bay, xác định khoảng cách ngắn nhất để một
người ở vị trí có tọa độ (−3;4) di chuyển được tới vùng phủ sóng
theo đơn vị ki-lô-mét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).
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Câu 4. Hình vẽ bên mô phỏng một khu vực được bao quanh bởi một hàng rào hình tròn tại
tâm O có tọa độ (0;0) trong mặt phẳng tọa độ (đơn vị trên hai trục là mét). Tính theo đường
chim bay, xác định khoảng cách ngắn nhất để một người ở vị trí có tọa độ (4;6) di chuyển được
tới khu vực trong hàng rào hình tròn theo đơn vị mét (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
Biết rằng hàng rào hình tròn có bán kính 5 m.
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Câu 5. Trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, đồn biên phòng có đặt một trạm thông tin tại vị trí
có tọa độ H(3;4) trong mặt phẳng tọa độ (đơn vị trên hai trục là ki-lô-mét). Biết trạm thông
tin thu phát tín hiệu với bán kính phủ sóng 5 km. Trong đợt tuần tra, anh bộ đội bị thất lạc
và không thể liên lạc được với đồn biên phòng. Tuy nhiên, theo thiết bị định vị anh đang ở vị
trí có tọa độ K(27;36). Anh đã di chuyển (theo đường chim bay) đoạn đường ngắn nhất tới vị
trí có tọa độ M(u;v) để có thể liên lạc với đồn biên phòng. Tính giá trị biểu thức u2+v2+3424.
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Câu 6.
Một cái cổng hình bán nguyệt rộng 8,4 m, cao
4,2 m như hình bên. Mặt đường dưới cổng
được chia thành hai làn xe ra vào. Một chiếc
xe tải rộng 2,2 m và cao h m đi đúng làn
đường quy định đi qua được cổng mà không
làm hư hỏng cổng thì h phải có độ lớn nhỏ
hơn (làm tròn đến hàng phần chục, đơn vị đo

là mét) KQ: 8,4 m

4,2 m
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Câu 7.
Một vận động viên ném đĩa đã vung đĩa theo một đường tròn

(C) có phương trình (x−1)2 + (y−1)2 = 169
144

. Khi người đó vung

đĩa đến vị trí điểm M
(17

12
;2
)

thì buông đĩa (xem hình bên).

Phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) tại điểm M có dạng

60x+by+ c = 0. Tính b+ c. KQ:

I

M
d
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Câu 8. Một vật chuyển động tròn đều chịu tác động của lực hướng tâm, quỹ đạo chuyển động
của vật trong mặt phẳng toạ độ Oxy là đường tròn có phương trình x2 + y2 = 100. Vật chuyển
động đến điểm M(8;6) thì bị bay ra ngoài. Trong những giây đầu tiên sau khi vật bay ra ngoài,
vật chuyển động trên đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn. Biết phương trình tiếp tuyến
đó có dạng ax+ by− c = 0 với a, b, c là các số nguyên dương và a, b nguyên tố cùng nhau. Giá

trị của a+b+ c bằng bao nhiêu? KQ:
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Câu 9. Trong mặt phẳng Oxy, một cái hồ hình tròn (C) có phương trình x2+ y2−2x+2y−7= 0

và nhà bạn Lê có tọa độ B(−3;−1). Bạn Lê muốn xây một cái đường đi đến cái hồ tại điểm
P(a;b) thuộc (C). Tìm vị trí điểm P sao cho BP nhỏ nhất. Giá trị của a · b bằng bao nhiêu?

KQ:

Lời giải
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Câu 10. Trong mặt phẳng Oxy, một hàng rào của ngôi nhà đường tròn (C) có phương trình
x2 + y2 −2x+2y−7 = 0 và ngôi nhà có tọa độ A(2;−2). Gọi M, N là các điểm thuộc (C) sao cho
AM, AN lần lượt đạt giá trị lớn nhất và nhỏ nhất. Giá trị của AM + AN bằng bao nhiêu?

KQ:
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Câu 11. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, có một cái hồ hình tròn có phương trình (C) : (x−1)2 +
(y+2)2 = 25. Người ta muốn xây một cái cầu nối từ con đường có phương trình ∆ : 3x−4y−48= 0

đến cái hồ trên. Tính độ dài của cái cầu để tiết kiệm chi phí nhất (đơn vị trên mỗi trục là
mét).
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Câu 12. Trong một khu vực vùng quê nọ, có 3 hộ gia đình của ông An, Bình, Chánh được
phân bố tương ứng thành 1 tam giác ABC. Ở giữa 2 căn hộ của ông Bình và Chánh là một hồ
bơi có tọa độ M(3;2). Trung tâm mua sắm và nhà văn hóa khu phố tướng ứng với trọng tâm

và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác, với tọa độ lần lượt là G
(2

3
;
2
3

)
, I(1;−1). Tọa độ nhà ông

Chánh C(a;b), biết nhà ông Chánh có hoành độ lớn hơn 2. Tính P = a2 +b2.
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Câu 13. Chuyển động của một vật thể trong khoảng thời gian 180 phút được thể hiện trong
mặt phẳng tọa độ. Theo đó, tại thời điểm t (0 ≤ t ≤ 180) vật thể ở vị trí có tọa độ (2+ sin t◦;4+
cos t◦). Biết quỹ đạo chuyển động của vật thể là đường tròn. Tìm bán kính quỹ đạo chuyển

động của vật thể. KQ:
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Câu 14. Hình vẽ bên mô phỏng một trạm thu phát sóng điện
thoại di động đặt ở vị trí I có tọa độ (−2;1) trong mặt phẳng
toạ độ (đơn vị trên hai trục là ki-lô-mét). Tính theo đường
chim bay, xác định khoảng cách ngắn nhất để một người ở
vị trí có toạ độ (−3;4) di chuyển được tới vùng phủ sóng theo
đơn vị ki-lô-mét (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). Biết
rằng trạm thu phát sóng đó được thiết kế với bán kính phủ
sóng 3 (km).
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Câu 15.
Người ta muốn thiết kế một vườn hoa hình chữ nhật nội tiếp
trong một miếng đất hình tròn có đường kính bằng 50 m (Hình
bên). Xác định diện tích vườn hoa hình chữ nhật để tổng quãng
đường đi xung quanh vườn hoa đó là 140 m.

KQ:

Lời giải

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu 16. Xét trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, ba thành phố nằm tại các vị trí A(−1;4),
B(5;6), C(6;3). Một đài truyền hình phục vụ cư dân muốn xây dựng một cơ sở phát sóng mới
cách đều ba thành phố. Tọa độ của vị trí đặt cơ sở phát sóng mới có tổng hoành độ và tung độ
là bao nhiêu?
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Câu 17. Trong mặt phẳng Oxy (đơn vị trên các trục là mét), một chất điểm M chuyển động
đều luôn cách điểm I(3;3) một khoảng bằng 2. Một chất điểm N chuyển động thẳng đều trên
đường thẳng, tại hai thời điểm khác nhau, chất điểm đó ở vị trí A(−3;2) và B(2;7). Khoảng
cách ngắn nhất giữa hai chất điểm bằng bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng phần

chục)? KQ:
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Câu 18. Ném đĩa là một môn thể thao thi đấu trong Thế vận hội Olympic
mùa hè. Khi thực hiện cú ném, vận động viên thường quay lưng lại với
hướng ném, sau đó xoay ngược chiều kim đồng hồ một vòng rưỡi của
đường tròn để lấy đà rồi thả tay ra khỏi đĩa. Giả sử đĩa chuyển động

trên một đường tròn tâm I
(

0;
3
2

)
bán kính 0,8 trong mặt phẳng tọa độ

Oxy (đơn vị trên hai trục là mét). Đến điểm M
Åp

39
10

;2
ã

, đĩa được ném

đi (hình bên). Trong những giây đầu tiên ngay sau khi được ném đi, quỹ

đạo chuyển động của chiếc đĩa là phương trình có dạng ax+by+ 261
100

= 0.

Tính 10a+2b (làm tròn đến hàng phần trăm)

x

y

I
2 M

KQ:

Lời giải

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BẢNG ĐÁP ÁN

Câu 1. 7 Câu 2. 22 Câu 3. 0,2 Câu 4. 2,21 Câu 5. 3524 Câu 6. 12,8

Câu 7. −229 Câu 8. 57 Câu 9. 2 Câu 10. 6 Câu 11. 2,4 Câu 12. 36

Câu 13. 1 Câu 14. 0,16 Câu 15. 1200 Câu 16. 6 Câu 17. 1,5 Câu 18. 7,24
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BÀI10. BA ĐƯỜNG CÔNIC

Câu 1. Hình dưới đây mô phỏng mặt cắt ngang của một chiếc đèn có dạng parabol trong mặt
phẳng toạ độ Oxy (x và y tính bằng xăng-ti-mét).

O

y

x

A

B

S

Hình parabol có chiều rộng giữa hai mép vành là AB = 40 cm và chiều sâu h = 30 cm (h bằng
khoảng cách từ O đến AB). Bóng đèn nằm ở tiêu điểm S. Phương trình chính tắc của parabol

có dạng y2 = 2px. Giá trị 3p bằng KQ:
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Câu 2. Một người kĩ sư thiết kế một đường hầm một chiều có mặt cắt là một nửa hình elip,
chiều rộng của hầm là 12 m, khoảng cách từ điểm cao nhất của elip so với mặt đường là 3 m.
Người kĩ sư này muốn đưa ra cảnh báo cho các loại xe có thể đi qua hầm. Biết rằng những
loại xe tải có chiều cao 2,8 m thì có chiều rộng không quá 3 m. Hỏi chiếc xe tải có chiều rộng 3

m thì chiều cao tối đa không quá bao nhiêu mét để có thể đi qua hầm được (kết quả làm tròn
đến hàng phần mười)?
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Câu 3. Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất theo quỹ đạo là một đường elip với tâm Trái
Đất là một tiêu điểm. Độ dài trục lớn, độ dài trục nhỏ của quỹ đạo lần lượt là 768800 km và
7667640 km. Tính tỉ số khoảng cách bé nhất và lớn nhất từ tâm của Trái Đất đến tâm của
mặt Mặt Trăng (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

766 7640 km

768800 km

Trái Đất

Mặt Trăng

KQ:
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Câu 4. Một mái vòm nhà hát có mặt cắt là hình nửa elip. Cho biết khoảng cách giữa hai tiêu
điểm là F ′F = 50 m và chiều dài của đường đi của một tia sáng từ F ′ đến mái vòm rồi phản

chiếu về F là 100 m. Biết phương trình chính tắc của elip là
x2

a2 + y2

b2 = 1. Tính giá trị a2 +b2.
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Câu 5. Một tháp triển lãm có mặt cắt hình hypebol có phương trình
x2

182 − y2

362 = 1. Cho biết

chiều cao của tháp là 100 m và khoảng cách từ nóc tháp đến tâm đối xứng của hypebol bằng
khoảng cách từ tâm đối xứng đến đáy. Tính bán kính nóc và bán kính đáy của tháp.
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Câu 6. Để cắt một bảng hiệu quảng cáo hình elip có trục lớn là 1m và trục nhỏ là 0,6m từ
một tấm ván ép hình chữ nhật có kích thước 1 m ×0,6 m, người ta vẽ hình elip đó lên tấm ván
ép như hướng dẫn sau

M

F1 F2

Chuẩn bị:

• Hai cái đinh, một vòng dây kín không đàn hồi, bút chì.

� GV: PHẠM LÊ DUY / Trang 80/99

https://www.facebook.com/groups/1820035758768023


p Lớp Toán Thầy Duy Ô 0704.963.919

Thực hiện:

• Xác định vị trí (hai tiêu điểm của elip) và ghim hai cái đinh lên hai điểm đó trên tấm ván.

• Quàng vòng dây qua hai chiếc đinh và kéo căng tại một điểm M nào đó. Tựa đầu bút chì
vào trong vòng dây tại điểm M rồi di chuyển sao cho dây luôn luôn căng. Đầu bút chì
vạch lên tấm bìa một đường mà ta gọi là đường elip. (Xem minh hoạ).
Hỏi phải ghim hai cái đinh cách các mép tấm ván ép bao nhiêu cm?
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Câu 7. Một tháp làm nguội của một nhà máy có mặt cắt là hình hypebol có phương trình
x2

302 − y2

502 = 1. Biết chiều cao của tháp là 120 m và khoảng cách từ nóc tháp đến tâm đối xứng

của hypebol bằng
1
2

khoảng cách từ tâm đối xứng đến đáy. Tính bán kính nóc của tháp (kết

quả làm tròn đến đơn vị mét).
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Câu 8. Một cái cầu có dây cáp treo hình parabol, cầu dài 120 m và được nâng đỡ bởi những
thanh thẳng đứng treo từ cáp xuống, thanh dài nhất là 48 m, thanh ngắn nhất là 8 m (tham
khảo hình vẽ). Tính chiều dài của thanh cách điểm giữa cầu 20 m (kết quả làm tròn đến hàng
phần mười).

48
m

120 m
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Câu 9. Bên trong một sân vườn hình elip có độ dài trục lớn bằng 12 m, độ dài trục bé bằng 9

m. người ta rào thành một hình hình chữ nhật nội tiếp elip như hình vẽ để trồng hoa, phần
còn lại để trồng cỏ. Tính diện tích trồng hoa lớn nhất.
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Câu 10. Ông Minh có một mảnh vườn hình elip có chiều dài trục lớn và trục nhỏ lần lượt là
60 m và 30 m. Ông Minh chia mảnh vườn ra làm hai nửa bằng một đường tròn tiếp xúc trong
với elip để làm mục đích sử dụng khác nhau (tham khảo hình vẽ). Nửa bên trong đường tròn
ông trồng cây lâu năm, nửa bên ngoài đường tròn ông trồng hoa màu. Tính tỉ số diện tích T

giữa phần trồng cây lâu năm so với diện tích trồng hoa màu. Biết diện tích hình elip được tính
theo công thức S = πab, với a, b lần lượt là nửa độ dài trục lớn và nửa độ dài trục nhỏ và độ
rộng của đường elip là không đáng kể.

Trồng cây
lâu năm

Trồng
hoa
màu

Trồng
hoa
màu
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Câu 11. Cho một cái đèn với chụp bóng đèn có mặt cắt qua trục là parabol với kích thước
được thể hiện trên hình vẽ, giả sử xem dây tóc bóng đèn là một điểm và được đặt ở vị trí tiêu
điểm của parabol. Tính khoảng cách từ dây tóc bóng đèn tới đỉnh của chụp bóng đèn (kết quả
làm tròn đến hàng phần mười).

30
cm

20 cm
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Câu 12. Một tháp làm nguội của một nhà máy có mặt cắt là hình hypebol có phương trình
x2

642 − y2

352 = 1. Biết chiều cao của tháp là 210 m và khoảng cách từ nóc tháp đến tâm đối xứng

của hypebol bằng một nửa khoảng cách từ tâm đối xứng đến đáy. Tính bán kính đáy của tháp
(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị, tính theo đơn vị mét).
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Câu 13. Một con tàu đi theo tuyến đường giao thông trên biển. Tuyến đường này song song
với một bờ biển thẳng và cách bờ 50 km. Trên bờ biển có đặt hai trạm truyền thông tin tại vị
trí F1 và F2 cách nhau 180 km và phát đi các tín hiệu vô tuyến cùng thời điểm với nhau. Dựa
vào sự chênh lệch thời gian giữa các tín hiệu vô tuyến từ hai trạm, hoa tiêu của tàu xác định
được vị trí của tàu hiện đang ở khu vực giữa hai trạm và khoảng cách đến F2 gần hơn F1 là 40

km. Tính khoảng cách (đơn vị: km) từ tàu đến trạm truyền thông tin gần nhất (kết quả làm

tròn đến hàng phần mười). KQ:
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Câu 14. Để cắt một bảng hiệu quảng cáo hình elip có trục lớn bằng 80 cm và trục nhỏ bẳng
40 cm từ một tấm ván ép hình chữ nhật ABCD có kích thước 80 cm 40 cm. Người ta vẽ
hình elip đó lên tấm ván ép (như hình vẽ) bằng một vòng dây qua hai cái đinh ghim vào
hai tiêu điểm. Hỏi phải lấy vòng dây có độ dài là bao nhiêu cm (làm tròn đến hàng đơn vị).
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Câu 15.
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Một cái tháp làm nguội của một nhà máy có mặt cắt là hình

hypebol có phương trình
x2

28
− y2

42
= 1. Biết chiều cao của tháp

là 150 m và khoảng cách từ nóc tháp đến tâm đối xứng của

hypebol bằng
2
3

lần khoảng cách từ tâm đối xứng đến đáy.

Gọi r1 (m) và r2 (m) lần lượt là bán kính của nóc và bán kính

của đáy. Tính T = r1 + r2? KQ:
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BẢNG ĐÁP ÁN

Câu 1. 20 Câu 2. 2,9 Câu 3. 0,9 Câu 4. 4375 Câu 5. 31 Câu 6. 10

Câu 7. 38 Câu 8. 12,4 Câu 9. 13,5 Câu 10. 1 Câu 11. 2,8 Câu 12. 264
Câu 13. 83,6 Câu 14. 175 Câu 15. 115
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BÀI11. ĐẠI SỐ TỔ HỢP
Câu 1. Một trường THPT dự định chọn một địa điểm cho học sinh học tập trải nghiệm ở Hà
Nội hoặc Quảng Ninh. Nếu chọn Hà Nội thì có 8 địa điểm, nếu chọn Quảng Ninh thì có 5 địa
điểm. Hỏi trường THPT đó có bao nhiêu cách để chọn một địa điểm học tập trải nghiệm cho

học sinh? KQ:
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Câu 2. Có 13 cặp vợ chồng đi dự tiệc. Số cách chọn một người đàn ông và một người phụ
nữ trong bữa tiệc biểu diễn ý kiến sao cho hai người đó không là vợ và chồng là bao nhiêu?
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Câu 3. Một câu lạc bộ có 9 người. Có bao nhiêu cách chọn một trưởng ban, một phó ban và 5

thành viên khác vào ban quản lí? KQ:
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Câu 4. Một câu lạc bộ cờ vua có 6 nam và 9 nữ. Huấn luyện viên muốn chọn 4 trong đó có 3

nam và 1 nữ người để thi đấu, số cách chọn là KQ:
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Câu 5. Trong trò chơi “Chiếc nón kì diệu” chiếc kim của bánh xe có thể dừng lại ở một trong
7 vị trí với các khả năng như nhau. Hỏi có bao nhiêu cách để trong ba lần quay, chiếc kim của
bánh xe đó lần lượt dừng lại ở ba vị trí khác nhau?

� GV: PHẠM LÊ DUY / Trang 89/99

https://www.facebook.com/groups/1820035758768023


p Lớp Toán Thầy Duy Ô 0704.963.919

1
2

3

4
5

6

7

KQ:

Lời giải

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu 6. Trên mặt phẳng Oxy, ta xét đa giác ABCD với các điểm A(1;4), B(5;4), C(1;0), D(−3;0).
Gọi S là tập hợp tất cả các điểm M(x; y) với x, y ∈Z nằm bên trong (kể cả trên cạnh) của đa giác

ABCD. Lấy ngẫu nhiên một điểm M(x; y) ∈ S. Có bao nhiêu cách để 3x+y < 3? KQ:

Lời giải

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

� GV: PHẠM LÊ DUY / Trang 90/99

https://www.facebook.com/groups/1820035758768023


p Lớp Toán Thầy Duy Ô 0704.963.919

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu 7. Mỗi máy tính tham gia vào mạng phải có một địa chỉ duy nhất, gọi là địa chỉ IP, nhằm
định danh máy tính đó trên Internet. Xét tập hợp A gồm các địa chỉ IP có dạng 192.168abc.deg,
trong đó a, d là các chữ số khác nhau được chọn ra từ các chữ số 1, 2 còn b, c, e, g là các chữ số
đôi một khác nhau được chọn ra từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hỏi tập hợp A có bao nhiêu phần
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BẢNG ĐÁP ÁN

Câu 1. 13 Câu 2. 156 Câu 3. 1512 Câu 4. 180 Câu 5. 210 Câu 6. 9

Câu 7. 1800
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BÀI12. XÁC SUẤT
Câu 1. Một giải bóng đá gồm 16 đội, trong đó có 4 đội của nước V . Ban tổ chức bốc thăm ngẫu
nhiên để chia thành 4 bảng đấu A, B, C, D, mỗi bảng đấu có 4 đội. Kết quả xác suất của biến
cố “Bốn đội của nước V ở 4 bảng đấu khác nhau” có dạng

a
b

là phân số tối giản. Kết quả a+ b

là KQ:
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Câu 2. Trong một hội thảo quốc tế có 10 chuyên gia đến từ các nước ở châu Á, 12 chuyên gia
đến từ các nước ở châu Âu. Chọn ngẫu nhiên 2 chuyên gia vào ban tổ chức. Xác suất của biến
cố “Chọn được 2 chuyên gia ở hai châu lục khác nhau vào ban tổ chức” bằng

a
b

là phân số tối

giản. Kết quả a ·b bằng
KQ:

Lời giải
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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p Lớp Toán Thầy Duy Ô 0704.963.919

Câu 3. Trong một buổi khiêu vũ có đúng 10 cặp vợ chồng. Chọn ngẫu nhiên 2 người lên khiêu
vũ đầu tiên. Xác suất của biến cố “Chọn được 2 người là vợ chồng” bằng

a
b

là phân số tối giản.

Kết quả ba bằng
KQ:

Lời giải
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Câu 4. Một lô hàng có 20 sản phẩm bao gồm 16 chính phẩm và 4 phế phẩm. Chọn ngẫu nhiên
3 sản phẩm. Xác suất của biến cố “Cả 3 sản phẩm được chọn là chính phẩm” bằng

a
b

là phân

số tối giản. Kết quả a+b là
KQ:
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Câu 5. Tung một đồng xu cân đối và đồng chất bốn lần. Xác suất của các biến cố “Có đúng
một lần xuất hiện mặt sấp, ba lần xuất hiện mặt ngửa” bằng

KQ:

� GV: PHẠM LÊ DUY / Trang 93/99
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p Lớp Toán Thầy Duy Ô 0704.963.919

Lời giải
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Câu 6. Tại một quán ăn, lúc đầu có 50 khách trong đó có 2x đàn ông và y phụ nữ. Sau một
tiếng, y−6 đàn ông ra về và 2x−5 khách mới đến là nữ. Chọn ngẫu nhiên một khách. Biết

rằng xác suất để chọn được một khách nữ là
9

13
. Tìm x+ y.

KQ:
Lời giải
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Câu 7. Doanh nghiệp A chọn ngẫu nhiên 2 tháng trong năm 2020 để tri ân khách hàng.
Doanh nghiệp B cũng chọn ngẫu nhiên 1 tháng trong năm đó để tri ân khách hàng. Xuất của
biến cố “Hai doanh nghiệp tri ân khách hàng cùng một tháng trong năm” bằng bao nhiêu?
(làm tròn đến hàng phần trăm)

KQ:
Lời giải

� GV: PHẠM LÊ DUY / Trang 94/99

https://www.facebook.com/groups/1820035758768023
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Câu 8. Cho một hộp chứa 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ; các bi có hình dạng và kích thước giống
nhau. Xét phép thử “Lấy ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi”. Xác định số phần tử của không gian
mẫu trong phép thử đó.
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Câu 9. Một hộp chứa 2 quả bóng xanh và một số quả bóng trắng. Lấy ra ngẫu nhiên 2 quả

bóng từ hộp. Biết rằng xác suất chọn được 2 quả bóng khác màu là
10
21

. Hỏi trong hộp có bao
nhiêu quả bóng?
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Câu 10. Từ một hộp chứa 3 quả cầu trắng, 4 quả cầu đỏ, 5 quả cầu vàng, các quả cầu có kích
thước và khối lượng giống nhau, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Tính xác suất lấy được 3

quả cầu có màu đôi một khác nhau. (làm tròn đến hàng phần trăm)
KQ:

Lời giải

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu 11. Một hộp chứa 10 tấm thẻ có kích thước như nhau và được đánh số từ 2021 đến 2030,
mỗi thẻ chỉ ghi đúng một số. Chọn ra ngẫu nhiên đồng thời 3 thẻ từ hộp. Gọi A là biến cố
“Tích các số ghi trên 3 thẻ chia hết cho 5”. Tính xác suất của biến cố A. (làm tròn đến hai chữ
số thập phân)
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Câu 12. Có ba chiếc hộp. Hộp thứ nhất chứa 5 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 5. Hộp thứ hai chứa
6 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 6. Hộp thứ ba chứa 7 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 7. Từ mỗi hộp rút
ngẫu nhiên một tấm thẻ. Xác suất để tổng ba số ghi trên ba tấm thẻ bằng 15 có kết quả là

a
b

là phân số tối giản. Giá trị b−a bằng
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Câu 13. Một hộp đựng các tấm thẻ đánh số 10;11; . . . ;20. Rút ngẫu nhiên từ hộp hai tấm thẻ.
Tính xác suất của các biến cố C: “Cả hai thẻ rút được đều mang số lẻ”. (làm tròn đến hàng
phần trăm)
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Câu 14. Một chiếc hộp đựng 6 viên bi trắng, 4 viên bi đỏ và 2 viên bi đen. Chọn ngẫu nhiên
ra 6 viên bi. Xác suất để trong 6 viên bi đó có 3 viên bi trắng, 2 viên bi đỏ và 1 viên bi đen
bằng

a
b

là phân số tối giản. Giá trị b+a bằng
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Câu 15. An, Bình, Cường và 2 bạn nữa xếp ngẫu nhiên thành một hàng ngang để chụp ảnh.
Tính xác suất của biến cố “An, Bình, Cường đứng cạnh nhau”.
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BẢNG ĐÁP ÁN

Câu 1. 519 Câu 2. 3080 Câu 3. 19 Câu 4. 85 Câu 5. 0,25 Câu 6. 34
Câu 7. 0,17 Câu 8. 36 Câu 9. 7 Câu 10. 0,27 Câu 11. 0,53 Câu 12. 20
Câu 13. 0,18 Câu 14. 97 Câu 15. 0,6
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